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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

AMP Adenosine 5’-monophosphate 

BHI Brain-heart infusion 

ColV Colicin V 

DGTP 2’ deoxy guanosine triphosphate 

DNA Deoxyribonucleic acid 

EaggEC Enteroaggregative 

E. coli Escherichia coli 

EMB Eosin Methylene Blue Agar 

Ent Enterotoxin (Độc tố đường ruột) 

EPEC Enteropathogenic Escherichia coli (Mầm bệnh độc tố đường ruột của E.coli) 

ETEC Enterotoxigenic Escherichia Coli (Độc tố đường ruột của E.coli) 

Hly Haemolyzin 

F Fimbriae (Yếu tố bám dính) 

LT Heat-Labile enterotoxin (Độc tố không chịu nhiệt) 

LTa Heat-Labile enterotoxin a 

LTb Heat-Labile enterotoxin b 

PCR Polymerase Chain Reaction (Yếu tố bám dính) 

SLT Shiga-like toxin 

SLTI Shiga-like toxin I 

SLTII Shiga-like toxin II 

ST Heat-stable enterotoxin (độc tố chịu nhiệt) 

ST (a,b) Heat-stable enterotoxin (a,b) 

ST1 Shiga like toxin 1 

ST2 Shiga like toxin 2 

Stx2e Shiga toxin 2e 

VT2e Verocytotoxin 2e 

VTEC Verotoxigenic Escherichia Coli 


